
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã thủ tục) 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1  

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung 

nội dung chuyển giao công nghệ 

(trừ những trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Khoa học và 

Công nghệ) (2.002249) 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ theo 

quy định. 

- Nộp trực tuyến tại 

Cổng dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvucong.gov

.vn); 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích tới 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh; 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh.  

Đối với các hợp 

đồng chuyển giao 

công nghệ đề nghị 

đăng ký sửa đổi, bổ 

sung thì phí thẩm 

định hợp đồng 

chuyển giao công 

nghệ được tính 

theo tỷ lệ bằng 

0,1% (một phần 

nghìn) tổng giá trị 

của hợp đồng sửa 

đổi, bổ sung nhưng 

tối đa không quá 

05 (năm) triệu 

đồng và tối thiểu 

không dưới 03 (ba) 

triệu đồng. 

- Luật Chuyển giao công 

nghệ số 07/2017/QH14 

ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 02/2018/TT-

BKHCN ngày 15/5/2018 

của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

- Thông tư số 

169/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 58/2025/TT-

BKHCN ngày 31/12/2025 

của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 



2 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã thủ tục) 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

2  
Thủ tục chấp thuận chuyển giao 

công nghệ (1.013918) 

30 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

- Nộp trực tuyến tại 

Cổng dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvucong.gov

.vn); 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích tới 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh; 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. 

Mức thu phí thẩm 

định đối với xem 

xét, chấp thuận 

chuyển giao công 

nghệ là 10 (mười) 

triệu đồng 

- Luật Chuyển giao công 

nghệ số 07/2017/QH14 

ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

169/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 58/2025/TT-

BKHCN ngày 31/12/2025  

của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

3  
Thủ tục cấp Giấy phép chuyển 

giao công nghệ (1.013927) 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ;  

trường hợp từ 

chối cấp Giấy 

phép thì phải 

trả lời bằng 

văn bản và 

nêu rõ lý do 

 

- Nộp trực tuyến tại 

Cổng dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvucong.gov

.vn); 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích tới 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh; 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. 

Mức thu phí thẩm 

định hợp đồng 

chuyển giao công 

nghệ để cấp Giấy 

phép chuyển giao 

công nghệ được tính 

theo tỷ lệ bằng 0,1% 

(một phần nghìn) 

tổng giá trị của hợp 

đồng chuyển giao 

công nghệ nhưng tối 

đa không quá 10 

(mười) triệu đồng và 

tối thiểu không dưới 

- Luật Chuyển giao công 

nghệ số 07/2017/QH14 

ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

169/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 58/2025/TT-

BKHCN ngày 31/12/2025  
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STT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã thủ tục) 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

05 (năm) triệu đồng của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

4  

Thủ tục công nhận kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công 

nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu 

tư nghiên cứu (1.011812) 

- Gửi thông 

báo cho tổ 

chức, cá nhân 

về kết quả 

xem xét hồ sơ 

và yêu cầu 

sửa đổi, bổ 

sung (nếu 

có): 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ; 

 - Thực hiện 

việc đánh giá 

hồ sơ thông 

qua hội đồng 

đánh giá: 15 

ngày làm 

việc; 

 - Công nhận 

kết quả 

nghiên cứu 

khoa học và 

phát triển 

công nghệ do 

tổ chức, cá 

nhân tự đầu 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính tới Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh.  

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. 

Không 

- Luật Chuyển giao công 

nghệ số 07/2017/QH14 

ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ;  

- Thông tư số 14/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 

của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ;  

- Thông tư số 58/2025/TT-

BKHCN ngày 31/12/2025 

của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 
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STT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã thủ tục) 

Thời hạn  

giải quyết 

Cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

tư nghiên 

cứu: 07 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được kết quả 

đánh giá hồ 

sơ của hội 

đồng. 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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